
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

( Kèm theo Quyết định số: ............................... ngày ............. tháng ........... năm 20...... )

Khóa học

: Công nghệ Thông tinChuyên ngành

Cao đẳngHệ đào tạo :

K21:

Khóa : Khoa Công Nghệ Thông Tin - Điện tử

:Ngành Công nghệ thông tin

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Kết quả tốt nghiệp

Số tín chỉ TBC XLTN

Chứng chỉ
Ngoai ngữ

Chứng chỉ
tin học

Ghi chú

 Lớp: CD21CT1

1 501210025 Trần Quốc Hưng 16/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh 91.0 7.55 Khá Anh văn B1 x

 Lớp: CD21CT11

2 501210503 Nguyễn Đăng Quang 06/08/1995 Tp. Hồ Chí Minh 91.0 8.02 Giỏi x x 880

3 501210033 Trần Bình Trọng 24/06/2001 Cà Mau 91.0 7.00 Khá Anh văn B1 x

 Lớp: CD21CT2

4 501210118 Vũ Đức Công 03/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh 91.0 6.93 Trung bình Anh văn B1 x

5 501210190 Ngô Đại Minh Hùng 21/09/2002 Bình Định 91.0 6.96 Trung bình Anh văn B1 x

6 501210083 Võ Hồng Phúc 21/09/2003 Long An 91.0 7.02 Khá Anh văn B1 x

 Lớp: CD21CT3

7 501210829 Nguyễn Phước Thọ 03/10/2003 An Giang 91.0 7.36 Khá Anh văn B1 x

 Lớp: CD21CT4

8 501210316 Đỗ Lâm Việt Hiếu 29/06/2003 Đồng Nai 91.0 6.58 Trung bình Anh văn B1 x

9 501210135 Bùi Thế Hùng 20/03/2003 Đắk Lắk 91.0 6.41 Trung bình Anh văn A2 x

10 501210347 Nguyễn Trung Kiên 15/12/2003 Kiên Giang 91.0 6.67 Trung bình Anh văn B1 x

11 501210257 Bùi Trần Bá Tài 11/08/2003 Bình Phước 91.0 6.62 Trung bình Anh văn A2 x

 Lớp: CD21CT6

12 501210768 Hứa Hồng Thanh An 21/08/2003 TP. Hồ Chí Minh 91.0 7.69 Khá Anh văn B1 x

13 501210433 Bạch Xuân Hiếu 23/01/1998 Đắk Lắk 91.0 7.48 Khá Anh văn B1 x

14 501210745 Cù Minh Mẫn 27/07/2001 Đắk Lắk 91.0 6.95 Trung bình Anh văn B1 x

15 501210586 Phan Kim Ngân 24/12/2003 Long An 91.0 6.54 Trung bình Anh văn A2 x

 Lớp: CD21CT7



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Kết quả tốt nghiệp

Số tín chỉ TBC XLTN

Chứng chỉ
Ngoai ngữ

Chứng chỉ
tin học

Ghi chú

16 501210566 Ngô Tấn Lộc 29/10/2003 Long An 91.0 7.03 Khá Anh văn B1 x

17 501210440 Trương Tấn Phát 19/11/2003 Bến Tre 91.0 6.56 Trung bình Anh văn B1 x

18 501210292 Nguyễn Thanh Vũ 27/09/2003 TP. Hồ Chí Minh 91.0 7.04 Khá Anh văn B1 x

 Lớp: CD21CT8

19 501210629 Nguyễn Minh Quân 08/03/2003 Đắk Lắk 91.0 6.84 Trung bình Anh văn A2 x

 Lớp: CD21CT9

20 501210849 Đỗ Thành Bil 01/01/2003 Đồng Tháp 91.0 6.79 Trung bình Anh văn A2 x

21 501210876 Trần Minh Trung 10/01/2003 Long An 91.0 6.74 Trung bình Anh văn A2 x

Tổng cộng danh sách này có:

HIỆU TRƯỞNG

21 TP. HCM, ngày ........ tháng ......... năm 20....

Xếp loại SL Tỉ lệ Xếp loại SL Tỉ lệ

Xuất sắc 0 0.00% TB Khá 0 0.00%

Giỏi 1 4.76% TB 12 57.14%

Khá 8 38.10%

 sinh viên

ThS. Lê Vũ Hùng


